
STT
Mã sinh 

viên
Họ tên

Tình trạng nộp hồ 

sơ
Xét lần 2

Tình trạng đăng ký 

thông tin
Đề nghị

1 26021400 Vy Dương Kha Đã nộp hồ sơ/GKS Không xét Đã đăng ký online
Nộp bổ sung bản 

sao GKS

2 26021186 Đỗ Mạnh Đạt
Đã nộp hồ sơ/Giấy 

xác nhận nhân thân
Không xét Đã đăng ký online

Nộp bổ sung Giấy 

xác nhận nhân 

thân

3 26022581 Nguyễn Thị Thảo

Đã nộp hồ 

sơ/Thiếu minh 

chứng mẹ mất tích

Không xét Đã đăng ký online
Nộp bổ sung minh 

chứng mẹ mất tích

4 26021464 Ma Ngọc Quang

Đã nộp hồ sơ. Cần 

có xác nhận ở vùng 

III/vùng ĐBKK

Không xét Đã đăng ký online

Nộp bổ sung xác 

nhận ở vùng 

III/vùng ĐBKK

5 26020378 Lang Nhật Tân Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online

Nộp bổ sung giấy 

tờ

Đăng ký online

6 26021715 Nông Văn Đạt Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online

Nộp bổ sung bản 

sao GKS

Đăng ký online

7 26023653 Hà Thị Như Quỳnh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

8 26021991 Lang Trường Thắng Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

9 26023612 Lý Tuấn Linh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

10 26023241 Nguyễn Thục Huyền Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

11 26022659 Đỗ Đình Khôi Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

12 26020795 Nguyễn Minh Phương Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

13 26020754 Phạm Hoàng Nam Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

14 26020932 Bùi Minh Châu Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online

Nộp bổ sung bản 

sao GKS

Đăng ký online

15 26020194 Cao Ngọc Huyền Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

16 26021327 Vũ Đức Vượng Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

17 26023620 Bùi Quang Minh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

18 26021658 Nguyễn Nhật Anh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

19 26021264 Lê Hữu Minh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

20 26020783 Lê Hồng Phúc Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online
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21 26020753 Nguyễn Phương Nam Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

22 26020434 Phạm Đình Trung Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

23 26023647 Nguyễn Minh Quang Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

24 26020714 Nguyễn Thế Long Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

25 26021291 Khuất Ngọc Sơn Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

26 26021339 Lương Tuấn Anh Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

27 23021484 Đỗ Quang Cường Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

28 24022789 Hoàng Trung Hiếu Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

29 26022091 Bùi Hoàng Bách Đã nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online

Nộp bổ sung Đơn 

xin MGHP

Đăng ký online

30 26020415 Nguyễn Duy Tiến Chưa nộp hồ sơ
Không xét

Chưa đăng ký online Đăng ký online

31 26020223 Nông Trung Kiên Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

32 26020274 Cao Tuấn Minh Đã nộp hồ sơ Đạt yêu cầu Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

33 26020343 Phạm Đình Trung Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

34 26020358 Nguyễn Minh Quý Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

35 26020778 Nguyễn Cường Phong Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

36 26021611 Vũ Huy Quang Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

37 26021869 Nguyễn Tiến Lộc Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

38 26022322 Lý Thành Long Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

39 26022541 Nguyễn Văn Vinh Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

40 26022546 Dương Tuấn Vũ Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

41 26023242 Nguyễn Thị Thu Huyền Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

42 22028270 Nguyễn Quang Trung Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

43 23020415 Bùi Minh Quân Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

44 23020568 Ngô Thị Tâm Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

45 23020594 Dương Tiến Đạt Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

46 23020682 Chẩu Khánh Ly Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

47 23020745 Lăng Văn Huy Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

48 23020748 Lục Văn Khoa Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

49 23020922 Bùi Nguyễn Gia Bảo Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

50 23020977 Phạm Thị Thu Thùy Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

51 23020992 Bùi Nguyễn Gia Bảo Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

52 23021107 Đồng Văn Hải Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

53 24020319 Thìn Thị Thúy Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

54 24021266 Đinh Hà Giang Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

55 24021420 Bạch Công Dũng Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

56 24021668 Phạm Thanh Tùng Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

57 24022828 Bùi Thanh Sơn Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

58 24023097 Vũ Tuấn Vương Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ
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59 25020171 Hồ Quang Hùng Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

60 25020213 Đặng Nam Khánh Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

61 25020316 Đặng Đức Phú Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

62 25020367 Đinh Khánh Toàn Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

63 25020440 Nguyễn Trường An Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

64 25020860 Cao Thị Hà Vi Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

65 25020907 Nguyễn Thái Dương Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

66 25021201 Phạm Thùy Linh Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

67 25021265 Vũ Đức Thái Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

68 25021281 Ngô Quang Trung Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

69 25022117 Phạm Văn Duân Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

70 25023061 Hà Doãn Trọng Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

71 25023341 Bùi Hà Bảo Ngọc Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

72 25023792 Ngô Quang Huy Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

73 25024221 Lê Thị Thuỳ Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

74 25024228 Lô Duy Khánh Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

75 26021635 Nguyễn Mạnh Tùng Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

76 26022477 Trần Văn Thiện Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

77 26023754 Đàm Khánh Duy Chưa nộp hồ sơ Không xét Đã đăng ký online Nộp hồ sơ

78 26021188 Hà Minh Đông Đã nộp hồ sơ Không đạt

Lí do không đạt: không 

phải là DTTS ở vùng 

III/vùng ĐBKK

79 22022140 Nguyễn Hoàng Phương Đã nộp hồ sơ Không đạt

Lí do không đạt: Không 

ở cùng hộ nghèo/cận 

nghèo với bố mẹ hoặc 

ông bà

80 26020368 Đặng Xuân Sơn Đã nộp hồ sơ Không đạt

Lí do không đạt: Xã 

Thuận Châu không thuộc 

vùng III, tiểu khu 5 

không thuộc vùng 

ĐBKK

Tham khảo Quyết 

định 2072/QĐ-

UBND tỉnh Sơn 

La

81 26020707 Lê Hoàng Bá Lộc Đã nộp hồ sơ Không đạt

Xã Như Xuân không 

thuộc vùng III, thông 

Yên Bình không thuộc 

vùng ĐBKK

Tham khảo Quyết 

định 2525/QĐ-

UBND tỉnh Thanh 

Hóa

82 26022034 Cao Đại Tưởng Đã nộp hồ sơ Không đạt

Lí do không đạt: không 

phải là DTTS ở vùng 

III/vùng ĐBKK


